MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
MÔN NGỮ VĂN, LỚP 10
	TT
	Kĩ năng
	Nội dung/đơn vị kiến thức
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	Đọc hiểu

	Ngữ liệu: VB nghị luận

	· Tìm các chi tiết trong văn bản

	
	
	-Nêu luận đề văn bản
-Nêu tác dụng của biện pháp tu từ
- Giải thích ý nghĩa của văn bản
	
	- Nêu được ý nghĩa hay tác động của văn bản  đối với quan điểm sống bản thân.
	
	
	

	Số câu
	2
	0
	
	4
	0
	1
	0
	0
	40%

	2
	Viết

	
	
	
	
	
	
	
	Viết một văn bản nghị luận về một vấn đề xã hội; 
	
	

	
	
	
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	0
	1*
	60%

	Tổng
	1,0
	1,0
	0
	4,0
	0
	3,0
	0
	1,0
	100

	Tỉ lệ %
	20%
	40%
	30%
	10%
	

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	



Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ. Các cấp độ được thể hiện trong Hướng dẫn chấm.





ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II
Môn: Ngữ văn lớp 10
(Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề)

I. ĐỌC HIỂU (4.0 điểm)
Đọc đoạn trích sau:
Đừng để rượu “uống” người…
Thứ Hai, 11:37, 22/08/2022
VOV.VN - Những người uống rượu thường mượn ý của người xưa “nam vô tửu như kỳ vô phong” để biện hộ rằng, đàn ông mà không có chén rượu thì chẳng thể nào “thăng hoa” được. Thế nhưng “thăng hoa” đâu chưa thấy mà dường như "thăng thiên" lại khá nhiều.
Thay vì trở về nhà sau giờ tan tầm để ăn bữa cơm gia đình, thói quen của rất nhiều đàn ông Việt là ra thẳng quán nhậu, nơi luôn chật kín bàn, ồn ào tiếng cười nói, “hò dô” của các “tín đồ lưu linh”. Càng uống, càng “vào”, uống gấp, uống vội, “rượu vào, lời ra”, bao cái xấu xí, từ đó mà thành. 60% các vụ bạo lực gia đình ở Việt Nam có liên quan đến rượu bia, đã có một nghiên cứu cho hay, ngoài ra, lượng tiêu thụ rượu bia quá cao cũng khiến số người mắc bệnh ung thư và tiểu đường gia tăng.
Dường như ai cũng biết, cũng thấm, nhưng khi đã vào bàn nhậu là “bất chấp”. Đã thế, uống rượu là phải có bạn, rượu cũng vì thế ngày càng trở nên xấu xí trong mắt nhiều người, cũng bởi vì “văn hóa ép rượu”, kiểu như “rượu bất khả ép, ép bất khả từ”. Thành thử ra, đàn ông Việt ngày càng “nổi tiếng” trên thế giới về văn hóa “nhậu”. Chỉ cần nhìn vào “thứ hạng” trên bản đồ thế giới về tiêu thụ rượu bia là đủ thấy, người Việt uống rượu ngày càng nhiều như thế nào. Theo số liệu từ Hiệp hội đại diện ngành công nghiệp rượu bia, Việt Nam hiện là nước tiêu thụ bia lớn thứ ba ở châu Á, chỉ đứng sau Nhật Bản, Trung Quốc, và là quốc gia tiêu thụ đồ uống có cồn hàng đầu Đông Nam Á, hơn cả những nước được đánh giá là giàu có hơn như Thái Lan. Đáng lo ngại là hiện có tới 1/4 đàn ông Việt đang uống bia rượu ở mức "gây nguy hiểm", tức là uống nhiều hơn 6 cốc bia/rượu trong mỗi cuộc nhậu, theo định nghĩa của WHO.
Những người uống rượu thường mượn ý của người xưa “nam vô tửu như kỳ vô phong” để biện hộ rằng, đàn ông mà không có chén rượu thì chẳng thể nào “thăng hoa” được. Thế nhưng “thăng hoa” đâu chưa thấy mà dường như "thăng thiên" lại khá nhiều. Chỉ trong vòng một tuần của tháng 8 này đã liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ ngộ độc rượu trên cả nước, trong đó có những vụ ngộ độc tập thể, khiến 2 người tử vong và nhiều ca nguy kịch. Đa số các nạn nhân bị ngộ độc methanol và đều đã từng uống phải rượu kém chất lượng. Đoàn kiểm tra của thành phố Hồ Chí Minh ngay lập tức cũng công bố một loạt cơ sở sản xuất rượu tự phát còn pha cả cồn rửa tay để giá thành rượu được rẻ. Thật là hết biết.
Methanol (cồn công nghiệp) là hóa chất thuộc danh mục hạn chế sản xuất kinh doanh, giá thành tương đối rẻ. Chỉ cần từ 50 đến 100 nghìn đồng là có thể mua được 10 lít methanol, và cũng từ 10 lít này có thể pha ra hàng chục lít rượu trôi nổi ngoài thị trường.
Methanol thường có nhiều công dụng khác nhau: làm sơn, dung môi... Tuy nhiên, chất này rất độc với cơ thể, tuyệt đối không thể làm rượu. Thế nhưng chỉ cần hòa một chút hóa chất tạo phẩm có mùi vị như chuối hột, chanh, cam với methanol pha loãng là đủ để cung cấp cho dân nhậu Việt những loại rượu “kém chất lượng” này. Chất lượng thì trôi nổi, không được kiểm soát thế nhưng những loại rượu “rẻ tiền” này vẫn cứ hiện hữu trên các bàn nhậu, vẫn cứ là tố chất đưa đẩy để dân nhậu “thăng hoa”.
Để hạn chế những hệ lụy do rượu bia gây ra, Chính phủ đã ra Nghị định 100 đưa ra chế tài xử phạt nặng những người uống rượu bia tham gia giao thông, tại nhiều địa phương nghiêm cấm cán bộ, công nhân viên chức uống rượu bia trong giờ làm, thế nhưng việc này tiến hành như “bắt cóc bỏ đĩa”, chỉ được một thời gian rồi đâu lại vào đấy. Có lẽ chúng ta xử lý không nghiêm nên tai nạn giao thông do bia rượu gây ra vẫn ở mức cao, lực lượng công an triển khai cao điểm kiểm tra rầm rộ, nhưng hết đợt cao điểm thì mọi việc lại vẫn như cũ.
Đến lúc cần có những chế tài nghiêm khắc hơn với việc quản lý sản xuất và kiểm tra chất lượng các loại rượu trôi nổi trên thị trường hiện nay, cũng như thường xuyên hơn việc triển khai thực hiện Nghị định 100 của Chính phủ. Có làm tốt những việc này chúng ta mới hạn chế được những tác hại của bia rượu trong đời sống hàng ngày. Quan trọng hơn, người tiêu dùng cần hiểu rõ tác hại của rượu bia, cũng như biết tránh xa những sản phẩm rượu bia kém chất lượng.
Bia rượu vốn đã có tác hại, nhưng bia rượu kém chất lượng còn nguy hại hơn vì ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng người sử dụng, hãy tỉnh táo để người uống rượu chứ đừng để rượu “uống” người./.
Tự Minh/VOV2
(Nguồn https://vov.vn/goc-nhin/blog/dung-de-ruou-uong-nguoi-post964869.vov)
Câu 1. (0.5 điểm) Những chi tiết nào KHÔNG xuất hiện trong văn bản? Khoanh tròn vào đáp án đúng:
A. Đàn ông Việt ngày càng “nổi tiếng” trên thế giới về văn hóa “nhậu”.
B. Việt Nam hiện là nước tiêu thụ bia lớn thứ ba ở châu Á, chỉ đứng sau Nhật Bản, Trung Quốc.
C. Đa số các nạn nhân bị ngộ độc methanol và đều đã từng uống phải rượu kém chất lượng.
D. Hiện có tới 1/4 đàn ông Việt đang uống bia rượu ở mức "chưa gây nguy hiểm".
Câu 2. (0.5 điểm) Để hạn chế những hệ lụy do rượu bia gây ra, Chính phủ đã làm những gì? Khoanh tròn vào đáp án đúng:
A. Hạn chế những tác hại của bia rượu trong đời sống hàng ngày.
B. Ra Nghị định 100 đưa ra chế tài xử phạt nặng những người uống rượu bia tham gia giao thông.
C. Người tiêu dùng cần hiểu rõ tác hại của rượu bia, cũng như biết tránh xa những sản phẩm rượu bia kém chất lượng.
D. Tỉnh táo để người uống rượu chứ đừng để rượu “uống” người.
Câu 3. (0.5 điểm) Dựa vào nội dung văn bản, hãy giải thích ý nghĩa của nhan đề “Đừng để rượu “uống” người…”.
Câu 4. (0.5 điểm) Tại sao tác giả lại cho rằng “Đến lúc cần có những chế tài nghiêm khắc hơn với việc quản lý sản xuất và kiểm tra chất lượng các loại rượu trôi nổi trên thị trường hiện nay”?
Câu 5. (1 điểm) Hãy chỉ ra biện pháp tu từ và phân tích tác dụng của chúng trong đoạn trích sau “Theo số liệu từ Hiệp hội đại diện ngành công nghiệp rượu bia, Việt Nam hiện là nước tiêu thụ bia lớn thứ ba ở châu Á, chỉ đứng sau Nhật Bản, Trung Quốc, và là quốc gia tiêu thụ đồ uống có cồn hàng đầu Đông Nam Á, hơn cả những nước được đánh giá là giàu có hơn như Thái Lan”.
Câu 6. (1 điểm) Hãy viết đoạn văn ngắn (khoảng từ 10-15 dòng) trình bày quan điểm của em về câu nói “Nam vô tửu  như kỳ vô phong” (Nam không uống rượu như cờ không có gió).
II. VIẾT (6.0 điểm)
Hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của anh/chị về “thứ hạng” hàng đầu Đông Nam Á của Việt Nam về việc tiêu thụ đồ uống có cồn./.
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ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II
Môn: Ngữ văn lớp 10

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	B
	0,5

	
	3
	Ý nghĩa của nhan đề “Đừng để rượu “uống” người…”.
Tác giả mượn hình ảnh ẩn dụ “rượu “uống” người” và từ chỉ mệnh lệnh “đừng”  để cảnh báo về tác hại nguy hiểm của rượu đối với sức khỏe và nhân cách con người.
	0,5

	
	4
	Tác giả cho rằng “Đến lúc cần có những chế tài nghiêm khắc hơn với việc quản lý sản xuất và kiểm tra chất lượng các loại rượu trôi nổi trên thị trường hiện nay”? vì:
· Rượu ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng người sử dụng.
· Tai nạn giao thông do bia rượu gây ra vẫn ở mức cao.
· Liên tiếp xảy ra hàng loạt vụ ngộ độc rượu trên cả nước, trong đó có những vụ ngộ độc tập thể, khiến 2 người tử vong và nhiều ca nguy kịch
	0,5

	
	5
	Biện pháp tu từ: liệt kê, so sánh.
Phân tích tác dụng: nhằm cung cấp cái nhìn mang hàm ý so sánh, phê phán mức độ sử dụng rượu bia ở mức cao của Việt Nam. Từ đó đưa ra cảnh báo người đọc về những tác hại của bia rượu. 
	1.0

	
	6
	Viết đoạn văn ngắn (khoảng từ 10-15 dòng) trình bày quan điểm về câu nói “Nam vô tửu  như kỳ vô phong”.
- HS trình bày theo quan điểm cá nhân, có thể đồng tình hoặc không đồng tình. Chấp nhận những bài viết có lập luận chặt chẽ, thuyết phục, không trái thuần phong mỹ tục và pháp luật.
- Thang điểm:
Mức 1.0 điểm: Đảm bảo hình thức đoạn văn và dung lượng 10-15 dòng. Lập luận chặt chẽ, thuyết phục, không trái thuần phong mỹ tục và pháp luật.
Mức 0.5 điểm: Không đảm bảo hình thức đoạn văn và dung lượng ít hơn 10 dòng. Lập luận chưa chặt chẽ, thuyết phục.
Mức 0 điểm: lạc đề hoặc không làm.
	1.0


	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
suy nghĩ về “thứ hạng” hàng đầu Đông Nam Á của Việt Nam về việc tiêu thụ đồ uống có cồn
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
HS có thể triển khai theo nhiều cách, nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các yêu cầu sau:
	2.5

	
	
	- Thực trạng tiêu thụ đồ uống có cồn của Việt Nam. 
- Bàn luận về những hệ lụy của thực trạng: về kinh tế; sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần; tình hình an ninh trật tự xã hội bị ảnh hưởng…
- Giải pháp khắc phục thực trạng.
- Bài học cho bản thân (là một người trẻ) và cộng đồng.
	

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5



